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1 BKCB10757 Bùi Võ Hồng Anh 25/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079305026320

2 BKCB10758 Hồ Ngọc Lan Anh 17/04/2006 Vĩnh Long 7h30 102-Nhà C6 083306013304

3 BKCB10759 Nguyễn Phú Dương Bảo Anh 22/05/2001 Lâm Đồng 7h30 102-Nhà C6 068301000003

4 BKCB10760 Nguyễn Hoàng Minh Anh 20/10/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 070199004697

5 BKCB10761 Nguyễn Thị Hoài Anh 27/02/2004 Hưng Yên 7h30 102-Nhà C6 033304005266

6 BKCB10762 Nguyễn Quốc Bảo 16/11/2002 Bến Tre 7h30 102-Nhà C6 083202004417

7 BKCB10763 Trần Gia Bảo 18/03/2004 Đồng Tháp 7h30 102-Nhà C6 082204003998

8 BKCB10764 Nguyễn Thị Hoà Bình 09/02/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079305006471

9 BKCB10765 Ngô Nguyễn Ngọc Châu 31/01/2004 An Giang 7h30 102-Nhà C6 089304005741

10 BKCB10766 Đỗ Thị Chung 26/10/1995 Ninh Bình 7h30 102-Nhà C6 036195015598

11 BKCB10767 Trần Thị Cẩm Chương 17/03/2001 Vĩnh Long 7h30 102-Nhà C6 086301000452

12 BKCB10768 Trịnh Thái Công 10/08/1988 Quảng Ngãi 7h30 102-Nhà C6 051088013146

13 BKCB10769 Châu Mạnh Cường 18/08/2000 Khánh Hoà 7h30 102-Nhà C6 056200003765

14 BKCB10770 Lã Minh Cường 03/02/1979 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6 075079002129

15 BKCB10771 Trương Thị Thúy Diễm 02/12/2002 Cần Thơ 7h30 102-Nhà C6 094302004346

16 BKCB10772 Nguyễn Phúc Phu Điền 16/04/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079099023674

17 BKCB10773 Nguyễn Thanh Hiền Diệu 21/04/2004 Khánh Hòa 7h30 102-Nhà C6 056304009455

18 BKCB10774 Nguyễn Việt Đức 28/04/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079095036093

19 BKCB10775 Lâm Trí Dũng 03/08/2000 Gia Lai 7h30 102-Nhà C6 052200016966

20 BKCB10776 Đặng Thùy Dương 20/02/2000 Quảng Ngãi 7h30 102-Nhà C6 051300013314

21 BKCB10777 Nguyễn Hoàng Khương Duy 18/03/2001 Lâm Đồng 7h30 102-Nhà C6 068201011884

22 BKCB10778 Phan Quốc Duy 14/12/1998 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6 070098002358

23 BKCB10779 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/05/2005 Thừa Thiên Huế 7h30 102-Nhà C6 046305005917

24 BKCB10780 Lâm Thanh Quỳnh Duyên 21/01/2004 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6 075304010047

25 BKCB10781 Lê Châu Giang 18/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 082304008497

26 BKCB10782 Nguyễn Ngọc Châu Hân 11/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 069304004627

27 BKCB10783 Nguyễn Thuý Hạnh 07/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 075305009009

28 BKCB10784 Trần Văn Hiếu 24/06/2004 Thành phố Hồ Chí MInh 7h30 102-Nhà C6 052204000209

29 BKCB10785 Trương Huy Hiệu 03/10/2001 Hà Tĩnh 7h30 102-Nhà C6 042201000019

30 BKCB10786 Nguyễn Hoàng Khả Hùng 01/11/1999 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6 075099014250

31 BKCB10787 Đặng Tiến Hưng 01/09/2005 Gia Lai 7h30 102-Nhà C6 064205001490

32 BKCB10788 Hoàng Thị Thu Hương 24/11/1998 Đắk Lắk 7h30 102-Nhà C6 066198003853
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33 BKCB10789 Nguyễn Thị Ngọc Hương 12/08/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079304015203

34 BKCB10790 Nguyễn Đình Nhật Khánh 25/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079203024395

35 BKCB10791 Trần Thị Hồng Khánh 09/04/1998 Lâm Đồng 7h30 102-Nhà C6 068198010010

36 BKCB10792 Đỗ Anh Khoa 24/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079203022077

37 BKCB10793 Trần Ngọc Khuê 23/11/1993 Quảng Ngãi 7h30 103-Nhà C6 05193000205

38 BKCB10794 Nguyễn Quốc Kiệt 13/05/2005 An Giang 7h30 103-Nhà C6 089205003793

39 BKCB10795 Lê Thị Tuyết Kỳ 18/02/2003 Tây Ninh 7h30 103-Nhà C6 072303001177

40 BKCB10796 Lê Thị Phương Linh 15/05/1996 Thanh Hoá 7h30 103-Nhà C6 038196024714

41 BKCB10797 Đặng Thị Kim Loan 14/06/2002 Bình Thuận 7h30 103-Nhà C6 060302010008

42 BKCB10798 Lê Hoàng Long 09/11/2004 Đà Nẵng 7h30 103-Nhà C6 048204005761

43 BKCB10799 Trần Thị Lý 03/06/1988 Thanh Hoá 7h30 103-Nhà C6 038188013154

44 BKCB10800 Trần Đỗ Thiên Nga 26/12/2003 Tây Ninh 7h30 103-Nhà C6 072303007822

45 BKCB10801 Phạm Thị Kim Ngân 13/05/2002 Lâm Đồng 7h30 103-Nhà C6 068302006142

46 BKCB10802 Nguyễn Từ Gia Nghi 09/05/2004 Đồng Tháp 7h30 103-Nhà C6 082304008392

47 BKCB10803 Huỳnh Thiện Nghĩa 28/04/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6 079201001408

48 BKCB10804 Trần Thị Hồng Ngọc 24/04/2004 Đắk Lắk 7h30 103-Nhà C6 066304011522

49 BKCB10805 Đoàn Hoàng Nguyên 08/10/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6 079305017831

50 BKCB10806 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 27/02/2005 Đắk Lắk 7h30 103-Nhà C6 066305005871

51 BKCB10807 Phạm Kim Nguyên 10/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6 075302008889

52 BKCB10808 Cao Hoàng Nhã 21/07/1997 Quảng Ngãi 7h30 103-Nhà C6 051097019726

53 BKCB10809 Lê Phương Nhi 26/06/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6 079300030327

54 BKCB10810 Trần Thị Ngọc Nhi 17/09/2002 Lâm Đồng 7h30 103-Nhà C6 068302006620

55 BKCB10811 Lê Thị Huỳnh Như 03/11/2002 An Giang 7h30 103-Nhà C6 089302012013

56 BKCB10812 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 01/08/1978 Đồng Tháp 7h30 104-Nhà C6 082178014762

57 BKCB10813 Lê Thị Hồng Nhung 12/01/2002 Đà Nẵng 7h30 104-Nhà C6 049302005139

58 BKCB10814 Phạm Duy Nhứt 04/02/2000 Tây Ninh 7h30 104-Nhà C6 080200013939

59 BKCB10815 Lê Ngọc Niển 10/02/1991 Gia Lai 7h30 104-Nhà C6 052091006958

60 BKCB10816 Trần Thị Hoàng Oanh 01/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 075306002347

61 BKCB10817 Hà Phan 30/10/1996 Hà Tĩnh 7h30 104-Nhà C6 042096013154

62 BKCB10818 Huỳnh Tấn Phát 12/12/2004 Vĩnh Long 7h30 104-Nhà C6 083204008218

63 BKCB10819 Trần Đại Phát 08/06/2000 Đồng Tháp 7h30 104-Nhà C6 087200014157

64 BKCB10820 Trần Huỳnh Tấn Phát 04/09/2000 Tây Ninh 7h30 104-Nhà C6 072200003915

65 BKCB10821 Cao Minh Phi 05/10/2004 Khánh Hoà 7h30 104-Nhà C6 056204007397

66 BKCB10822 Võ Nguyên Phong 06/01/1986 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079086010173

67 BKCB10823 Lê Quốc Phong 17/06/2005 Lâm Đồng 7h30 104-Nhà C6 060205002337
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68 BKCB10824 Nguyễn Hoàng Phúc 03/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079203000034

69 BKCB10825 Nguyễn Tiến Phúc 09/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 080203004435

70 BKCB10826 Nguyễn Vạn Phước 28/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079200023858

71 BKCB10827 Nguyễn Thị Phương 06/03/2004 Hà Nội 7h30 104-Nhà C6 01304001664

72 BKCB10828 Đỗ Ngọc Quân 26/06/2006 Quảng Bình 7h30 104-Nhà C6 044206001648

73 BKCB10829 Nguyễn Văn Quang 10/02/2001 Gia Lai 7h30 104-Nhà C6 052201009532

74 BKCB10830 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 12/03/2001 Gia Lai 7h30 104-Nhà C6 064301006150

75 BKCB10831 Đặng Văn Sơn 10/10/1982 Quảng Ngãi 7h30 104-Nhà C6 051082000122

76 BKCB10832 Lê Minh Sơn 01/12/1996 Bình Định 7h30 104-Nhà C6 052096007967

77 BKCB10833 Nguyễn Hồng Sơn 26/12/2000 Đồng Nai 7h30 104-Nhà C6 075200012060

78 BKCB10834 Phạm Lý Kiều Sương 09/10/2001 Lâm Đồng 7h30 104-Nhà C6 060301000958

79 BKCB10835 Lưu Doãn Tá 07/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 074203001331

80 BKCB10836 Hồ Thiện Tâm 25/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079099028489

81 BKCB10837 Nguyễn Minh Tâm 16/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079304011392

82 BKCB10838 Đào Thị Phương Thắm 21/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079303025952

83 BKCB10839 Lại Thị Thu Thanh 05/04/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6 079305019461
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